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Tóm tắt 
Đại dịch Covid-19 đã và đang để lại những hậu quả năng nề trên trên toàn thế giới ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau, kinh tế, xã hội và đời sống gia đình. Hàng triệu gia đình trên thế giới 
bị xáo trộn cuộc sống, do tác động của Covid 19 khi trường học bị đóng cửa, cha mẹ vừa 
phải làm việc vừa phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc và giáo dục con cái. Điều này đã dẫn 
đến tình trạng kiệt sức của cha mẹ. Tuy nhiên, những nghiên cứu về vấn đề kiệt sức của 
cha mẹ trong thời kỳ đai dịch Covid -19 còn hạn chế, chính vì vậy bài viết này thông qua 
việc thu thập tài liệu, nhằm mục đích phân tích tình trạng kiệt sức của cha mẹ ở môt số 
nước trên thế giới, bao gồm Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Malaysia. Phần giới thiệu và so sánh 
công cụ để đo lường mức độ kiệt sức của cha mẹ cũng được trao đổi trong bài viết. 
Từ khóa: Covid-19, kiệt sức làm cha mẹ, công cụ 

1. Giới thiệu 

Từ cuối năm 2019 tới nay, thế giới đang 
phải chứng kiến những tác động mạnh mẽ 
của Đại dịch Covid-19. Theo Prikhidko và 
công sự [1] những ảnh hưởng mà đại dịch 
Covid -19 đã và đang tạo ra những tác động 
tiêu cực ở hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, 
văn hóa, xã hội và khiến cho đời sống của 
nhiều gia đình bị xáo trộn. Có thể thấy, chỉ 
trong vòng hai năm, Covid -19 để lại những 
hậu quả nặng nề đến cuộc sống của rất 
nhiều người trên toàn cầu ví dụ như mất 
việc làm, giảm thu nhập và những khó 
khăn gặp phải trong sinh hoạt . Cùng với 
đó, Covid-19 đã khiến cho rất nhiều người 
trên thế giới hiện nay đã và đang phải sống 
trong hoàn cảnh giãn cách và hạn chế 
tương tác xã hội. Rất nhiều quốc gia trên 
thế giới, hàng loạt các trường học buộc 
phải đóng cửa để đảm bảo an toàn sức 
khỏe cho học sinh. Khi trẻ không được đến 
trường, cha mẹ đã phải đảm nhiệm việc 
giáo dục tại nhà cho con em mình theo 
chương trình học của nhà trường ví dụ 
như hỗ trợ kỹ thuật học trực tuyến, giám 
sát việc học của con, cùng với trách nhiệm 

giáo dục con cái (công việc mà trước kia 
nhà trường đảm nhiệm) thì cha mẹ vẫn 
phải làm việc tại nhà. Hệ quả của việc vừa 
phải hoàn thành trách nhiệm chăm sóc, 
giáo dục con cái cùng với những công việc 
cá nhân khác đã tạo ra áp lực nặng nề, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất và 
tinh thần của cha me. Điều này đã dẫn đến 
việc rất nhiều cha mẹ bị kiệt sức trong thời 
kỳ Covid -19. 

Việc nuôi dạy con cái có thể đòi hỏi khắt 
khe và căng thẳng và thậm chí có thể dẫn 
đến kiệt sức. Sự kiệt sức của cha mẹ được 
khái niệm là sự kiệt sức trong vai trò làm 
cha mẹ của một người, cảm giác chán 
chường khi làm cha mẹ và xa cách về tình 
cảm với con cái [2]. Trong khi căng thẳng 
của cha mẹ (tức là trải nghiệm đau khổ 
hoặc khó chịu do những đòi hỏi liên quan 
đến vai trò của việc nuôi dạy con cái) thỉnh 
thoảng có thể là trải nghiệm bình thường 
đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào, sự kiệt sức 
của cha mẹ xảy ra khi căng thẳng trở nên 
mãn tính và quá tải và làm suy giảm khả 
năng đối phó với nó của cá nhân [2]. 
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Khi bàn đến vấn đề kiệt sức, có rất nhiều định 
nghĩa của các nhà nghiên cứu khác nhau trên 
thế giới. Theo Maslach-Pine [3] khái niệm kiệt 
sức làm cha mẹ đề cập đến trạng thái kiệt quệ 
về thể chất, tinh thần, cảm xúc của cha mẹ 
trong quá trình chăm sóc, giáo dục, dạy dỗ con 
cái. Theo đó, kiệt sức được hiểu là một chứng 
tâm lý thể hiện qua sự cạn kiệt về cảm xúc và 
không còn cảm giác đối với những thành quả. 
Kiệt sức của cha mẹ đã được xác định là một 
hội chứng tâm lý riêng biệt và duy nhất khác 
với căng thẳng của cha mẹ, trầm cảm và kiệt 
sức trong công việc cả về lý thuyết và thực 
hành [4]. Ví dụ, so với tình trạng kiệt sức trong 
công việc (tức là tình trạng đặc trưng bởi kiệt 
sức, hoài nghi và thiếu hiệu quả nghề nghiệp 
trong lĩnh vực công việc do căng thẳng công 
việc kéo dài), sự kiệt sức của cha mẹ dường 
như có ảnh hưởng cụ thể đến hành vi bạo lực 
và bỏ bê đối với trẻ em. Tổ chức Y tế thế giới 
đã có định nghĩa như sau, kiệt sức là “ho ̣̂ i 
chứng ga y ra bởi căng tha�ng mãn tı́nh kho ng 
kie� m soát đượ̂ c ở nơi làm vie ̣̂ c”. WHO cũng đã 
liệt kê những triệu chứng của kiệt sức như 
cảm giác mất năng lượng; rời xa hoặc hoài 
nghi lie n quan đe� n co ng vie ̣̂ c và giảm sút 
hie ̣̂ u quả làm việc. Đây là những khái niệm về 
sự kiệt sức của con người nói chung liên quan 
đến nghề nghiệp, tuy nhiên sau này khái niệm 
kiệt sức còn được nghiên cứu trong góc độ 
làm cha mẹ - “kiệt sức làm cha mẹ”. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện bằng 
phương pháp điểm luận tổng quan tài liệu 
thông qua các dữ liệu được tìm kiếm, lựa 
chọn kết quả trên sách, tạp chí khoa học. 
Các bài báo trực tuyến được tìm trên cở sở 
dữ liệu tin cậy của Googlescholar, Sci-hub. 
Từ khóa tìm kiếm tài liệu gồm các thuật 
ngữ: “kiệt sức làm cha mẹ”, “công cụ đo 
lường kiệt sức làm cha mẹ”, “parenting 
burn-out in Covid-19” và “parental 
burnout scale”, “Parental burnout 
measurement tools” 

Với tiêu chí lựa chọn là các bài báo khoa 
học, bản đầy đủ, trong đó có trình bày 
phương pháp nghiên cứu để xác định chất 
lượng của bài báo, nếu là các bài tạp chí 

nước ngoài thì chỉ chọn ngôn ngữ tiếng 
Anh là ngôn ngữ khá phổ biến hiện nay, kết 
thúc quá trình nghiên đã tìm được 27 bài 
có nội dung liên quan đến chủ đề bằng 
tiếng Anh. 

Các ấn phẩm đã tìm ra được tóm tắt 
với các nội dung cơ bản: các thông tin định 
danh (tên tác giả, tên bài, tên tạp chí, năm 
xuất bản); phương pháp nghiên cứu; nội 
dung, kết quả nghiên cứu chính và ghi chú. 
Dựa vào bản tóm tắt của những ấn phẩm 
khoa học, những mã nội dung chính về 
khái niệm, thực trạng và các công cụ đo 
lường kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch 
Covid-19. Trong quá trình tìm đọc tài liệu 
nhóm tác giả đã sử dụng các kết quả để so 
sánh thực trạng cũng như các công cụ đo 
lường được dùng trong các nghiên cứu 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Thực trạng kiệt sức của cha mẹ ở 
một số nước trên thế giới trong thời kỳ 
Covid-19. 

Có thể nói vấn đề kiệt sức của cha mẹ 
đã được rất nhiều nhà nghiên cứu trên thế 
giới quan tâm. Trong nghiên cứu của 
Roskam và cộng sự [5], với dữ liệu được 
thu thập trước đại dịch ở 42 nước (thời 
gian thu thập dữ liệu chủ yếu vào năm 
2018 – 2019, có 2 quốc gia thu thập vào 
năm 2020 nhưng không thuộc vùng chịu 
ảnh hưởng của Covid-19), tỷ lệ kiệt sức 
làm cha mẹ ở Việt Nam là 0,7%. Cũng 
tương tự như vậy, ở Ý, tỷ lệ kiệt sức của cha 
mẹ trước đại dịch trong nghiên cứu trên là 
0,6%, nhưng tỷ lệ này đã tăng lên vào thời 
kỳ bùng phát dịch là 17% (tăng 28,3 lần) 
trong nghiên cứu của Marchetti và cộng sự 
[6]. Tại Đức, stress của cha mẹ trong đại 
dịch cũng cao hơn có ý nghĩa thống kê so 
với trước đại dịch [7]. Không có dữ liệu so 
sánh, nhưng tỷ lệ 10,5% các bậc cha mẹ ở 
New Zealand trải nghiệm kiệt sức ở "mức 
độ cao” trong đại dịch [8] là điều rất đáng 
chú ý. Có thể thấy, đại dịch không chỉ tác 
động đến kinh tế - xã hội mà đi vào từng 
ngóc ngách gia đình, một cách gián tiếp 
khiến cha mẹ mất nhiều công sức hơn 
trong nuôi dạy con cái bên cạnh rất nhiều 
áp lực khác từ đại dịch. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề kiệt 
sức của cha mẹ trong đại dịch Covid-19 
còn khá hạn chế. Trong bài viết này, thực 
trạng về kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch 
Covid-19 qua một số nghiên cứu có sử 
dụng thang đo kiệt sức của Roskam và 
cộng sự sẽ được trình bày. 

 Tại Ý: 

Ý là một trong những nước bị ảnh 
hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Rất 
nhiều cha mẹ ở Ý đã phải đối mặt với 
những sự thay đổi tiêu cực trong cảm xúc 
và thói quen của con cái trong thời kỳ giãn 
cách xã hội. Cụ thể là rất nhiều gia đình tại 
Ý đã phải đối mặt với tình trạng trẻ sử 
dụng công nghệ thông tin tăng lên làm ảnh 
hưởng đến chất lượng giấc ngủ của trẻ; và 
vì thời gian trẻ ở nhà cả ngày đòi hỏi cha 
mẹ phải quản lý, đau đầu nhắc nhở các con 
nhiều khiến cho cha mẹ bị căng thẳng [9]. 

Trong nghiên cứu kiệt sức ở cha mẹ của 
Marchetti [6] với 1226 cha mẹ sử dụng 
thang đo kiệt sức của Roskam và cộng sự 
[10] với 8 mục trên mức thang điểm Likert, 
đã chỉ ra 80% số cha mẹ có dấu hiệu tâm lý 
muộn phiền, đau khổ, trong đó 17% mẫu 
cha mẹ báo cáo về sự kiệt sức đáng kể liên 
quan đến việc nuôi dạy con trong khi đó 
trước đại dịch Covid-19 chỉ có 0,6% cha mẹ 
có dấu hiệu kiệt sức. Hơn thế nữa, hầu hết 
các cha mẹ (84%) đã chia sẻ về mức độ đáng 
báo động về mặt lâm sàng của mức độ căng 
thẳng. Trong đó, người mẹ có mức độ kiệt 
sức cao hơn người cha. Kết quả nghiên cứu 
ở Ý cũng chỉ ra đặc điểm nhóm đối tượng 
cha mẹ có nguy cơ cao liên quan đến sự kiệt 
sức bao gồm các yếu tố: gia đình có trẻ đặc 
biệt cần hỗ trợ, mẹ đơn thân, có trẻ nhỏ, số 
lượng con trong gia đình. 

 Tại Bồ Đào Nha 

Nghiên cứu gần đây nhất về sự kiệt sức 
làm cha mẹ trong thời kỳ Covid-19 ở Bồ 
Đào Nha thực hiện năm 2020 trên 599 cha 
mẹ của nhóm tác giả Aguiar và cộng sự 
[11] để so sánh với mực độ kiệt sức của 
một nghiên cứu trước đó về sự kiệt sức của 
cha mẹ trước thời kỳ Covid-19 (2018) 
được thực hiện trên 406 cha mẹ. Nghiên 
cứu so sánh giữa hai giai đoạn trước và 

trong đại dịch Covid -19 chỉ ra rằng có sự 
gia tăng ở cả 3 khía cạnh của thang đo kiệt 
sức bao gồm: sự kiệt quệ đối với vai trò 
làm cha mẹ, sự xa cách về cảm xúc đối với 
trẻ, và tương phản, so sánh về vai trò làm 
cha mẹ trước đó và hiện nay. Nhưng cảm 
giác mất đi niềm vui và trọn vẹn trong vai 
trò làm cha mẹ lại giảm đi giữa giai đoạn 
trước Covid-19 và trong đại dịch. Nghiên 
cứu cũng chỉ ra có sự khác biệt về giới, cụ 
thể là người mẹ có mức độ kiệt sức cao hơn 
ở tất cả các khía cạnh so với người cha 
trong giai đoạn đại dịch. Tuy nhiên, khi so 
sánh giữa hai giai đoạn, nghiên cứu đã cho 
thấy sự kiệt sức tăng đáng kể đối với người 
cha còn đối với người mẹ mức độ kiệt sức 
lại không thay đổi; còn mức độ mất đi cảm 
giác niềm vui, sự hài lòng trọn vẹn trong 
vai trò của người mẹ lại cao hơn so với 
người cha. Aguiar và cộng sự [11] cũng đã 
chỉ ra một kết quả đặc biệt trong nghiên 
cứu này khi liên quan đến yếu tố giới, đó là 
mặc dù sự kiệt sức của người mẹ cao hơn 
người cha nhưng mức độ kiệt sức không bị 
tăng giữa hai giai đoạn. Trong khi đó, điều 
này lại ngược lại đối với trường hợp người 
cha, người cảm thấy bị kiệt sức hơn so với 
giai đoạn trước đại dịch. Thực tế là, ngay 
cả khi phụ nữ đang làm công việc toàn thời 
gian, họ vẫn thực hiện phần lớn công việc 
gia đình và chăm sóc trẻ em [11]. 

 Tại Iran 

Nghiên cứu về kiệt sức làm cha mẹ là 
một phần của nghiên cứu tổng hợp về sức 
khỏe tâm lý, sự hài lòng trong hôn nhân 
trong thời kỳ giãn cách xã hội do tác động 
của Covid-19 tại Iran được thực hiện trên 
213 cha mẹ do tác giả Mousavi [12] thực 
hiện. Nghiên cứu này sử dụng thang đo 
kiệt sức của Roskam. Kết quả của nghiên 
cứu chỉ ra rằng thời gian giãn cách xã hội 
không có nghiều ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến mức độ kiệt sức của cha mẹ. Lý do giải 
thích cho điều này xuất phát từ việc Iran là 
một xã hội trong đó gia đình làm trung tâm 
với rất nhiều nguồn hỗ trợ đến từ đây. 
Theo điều tra từ nghiên cứu, có thể thấy, 
thời gian giải trí trong giai đoạn giãn cách 
khác với giai đoạn trước, ví dụ bố mẹ sẽ tập 
trung vào các trò chơi trí tuệ, thi đấu ở nhà, 
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tham gia với vai trò là nhà huấn luyện khi 
trẻ không được đến trường. Chính điều 
này khiến cho việc ở nhà dường như đã 
giúp bố mẹ tập trung hơn vào việc nhà và 
chăm sóc trẻ. Mặc dù yếu tố giới không có 
nhiều khác biệt trong quá trình giãn cách 
xã hội của cha mẹ ở nhà, nhưng vẫn có thể 
thấy mức độ liên quan đến kiệt sức của 
người cha cao hơn người mẹ do người cha 
thiếu kinh nghiệm và sự phân chia vai trò. 

 Tại Malaysia 

Nghiên cứu về kiệt sức làm cha mẹ tại 
Malaysia được thực hiện trên 145 cha mẹ 
trước khi lệnh giới hạn di chuyển kết thúc 
được thực hiện bởi nhóm tác giả Manja và 
cộng sự [13]. Nghiên cứu này sử dụng 
thang đo kiệt sức của Roskam [10] và tập 
trung vào mức độ kiệt sức dưới góc độ cảm 
xúc. Kết quả chung nghiên cứu chỉ ra rằng, 
mức độ kiệt sức của cha mẹ về mặt cảm xúc 
trong giai đoạn chính phủ hạn chế người 
dân đi lại từ mức độ trung bình đến mức 
cao, trong đó 84,8% ở mức đáng báo động 
cần có sự giúp đỡ trước khi tình trạng cha 
mẹ trở nên tồi tệ hơn. Nghiên cứu chỉ ra 
kết quả cụ thể khi cho thấy làm việc trong 
khi phải thực hiện lệnh cấm di chuyển sẽ 
tạo ra sự kiệt sức bởi vì cha mẹ phải thích 
nghi với những quy tắc mới, ví dụ như làm 
việc tại nhà và quản lý trẻ. Đối với nghiên 
cứu này, người cha dường như bị kiệt sức 
hơn người mẹ với lý giải rằng kể từ khi 
lệnh cấm di chuyển thì di chuyển cá nhân 
bị giới hạn. Trước khi có Covid-19, chúng 
ta có thể giải tỏa căng thẳng bằng việc tập 
thể dục bên ngoài, đến các trung tâm giải 
trí nhưng trong trường hợp này, người cha 
phải thay đổi thói quen làm việc và thích 
nghi với hoàn cảnh khi mà họ chưa kip 
thích ứng. Nghiên cứu cũng cho thấy cha 
mẹ làm việc tại văn phòng có tình trạng 
kiệt sức cao hơn cha mẹ làm việc tại nhà. 
Bên cạnh vấn đề về lương, cha mẹ làm việc 
tại văn phòng phải thực hiện các quy định 
mới ban hành bởi bộ Y Tế như rửa tay 
thường xuyên, đeo khẩu trang, thực hiện 
các cảnh báo: không tập trung đông người, 
tránh nơi cộng cộng và khoảng cách gần. 
Một vấn đề nữa là, cha mẹ làm việc tại văn 

phòng vẫn cần phải suy nghĩ về việc giáo 
dục và chăm sóc trẻ. 

Như vậy có thể thấy, sự kiệt sức của cha 
mẹ trong thời kỳ Covid-19 ở các nước khác 
nhau trong các nghiên cứu có sử dụng 
thang đo của Roskam [10] với kết quả khá 
đa dạng. Tỉ lệ kiệt sức làm cha mẹ ở các 
nước khác nhau không giống nhau do có 
sự khác biệt về văn hóa và mức độ tác động 
của Covid. Các yếu tố tác động đến sự kiệt 
sức ở các nghiên cứu cũng được phân tích 
ở những góc độ khác nhau. Có nghiên cứu 
tập trung vào yếu tố nhân khẩu học 
(Nghiện cứu ở Ý); có nghiên cứu tập trung 
vào thời điểm tác động trước và trong đại 
dịch Covid -19 (Nghiên cứu ở Bồ Đào Nha); 
có nghiên cứu tập trung vào yếu tố văn hóa 
(nghiên cứu ở Iran); có nghiên cứu tập 
trung vào những tác động từ sự thay đổi 
bên ngoài mà Covid -19 đem đến (Nghiên 
cứu ở Malaysia). Dù vậy, có một điểm 
chung về sự kiệt sức của cha mẹ của cả 4 
nghiên cứu trên đều liên quan đến yếu tố 
giới, trong đó các nghiên cứu này đểu chỉ 
ra rằng người mẹ có tỉ lệ kiệt sức cao hơn 
nói chung, nhưng tỉ lệ kiệt sức của người 
cha lại tăng nhiều hơn so với người mẹ và 
điều này có sự khác biệt với những nghiên 
cứu trước đó 

3.2. Giới thiệu và so sánh thang đo về 
mức độ kiệt sức của cha mẹ 

Việc hình thành khái niệm và công cụ 
đo lường mức độ kiệt sức của cha mẹ được 
hình thành từ những trường hợp kiệt sức 
trong công việc. Đã có rất nhiều nhà nghiên 
cứu xây dựng, thử nghiệm các công cụ 
khác nhau về kiệt sức của cha mẹ. Dưới 
đây chúng tôi mô tả 4 thang đo đánh giá 
kiệt sức của cha mẹ và so sánh giữa các 
thang đo để có thể vận dụng vào các nghiên 
cứu kiệt sức làm cha mẹ ở Việt Nam. 

3.2.1. Thang đo kiệt sức của Maslach-
Maslach Burnout Inventory (MBI) 

Năm 1981 tác giả Maslach và Jackson 
đã xây dựng thang “Tình trạng kiệt sức 
trong công việc - Maslach Burnout 
Inventory (MBI) [14]. MBI là một bảng câu 
hỏi 22 mục được sử dụng rộng rãi bao gồm 
ba yếu tố, tức là kiệt sức về mặt cảm xúc (9 
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mục), suy giảm cá nhân (5 mục) và thành 
tích cá nhân (8 mục). Các mục có dạng “Tôi 
cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc trong 
công việc của mình”. Hướng dẫn như sau: 
“Vui lòng đọc kỹ từng tuyên bố và quyết 
định xem bạn có bao giờ cảm thấy như vậy 
về công việc của mình hay không.” Thang 
đo kiểu Likert mới tần suất 7 điểm, cụ thể: 
không bao giờ = 0 điểm, một vài lần một 
năm hoặc ít hơn = 1 điểm, một lần một 
tháng hoặc ít hơn = 2 điểm, một vài lần một 
tháng= 3 điểm, một lần một tuần = 4 điểm, 
một vài lần một tuần = 5 điểm, mỗi ngày = 
6 điểm. Cronbach alphas được báo cáo 
trong MBI Manual là 0,90 cho cảm xúc kiệt 
quệ. 

3.2.2. Thang đo kiệt sức làm cha mẹ rút 
gọn- Burnout Measure: Short Version – 
(BMS-10) 

Năm 2005 Maslach và Pines đã xây dựng 
Thang kiệt sức làm cha mẹ- phiên bản rút 
gọn (Burnout Measure: Short Version – 
BMS-10), thang này được các tác giả hình 
thành từ thang kiệt sức (Burnout Measure) 
của Pines và cộng sự (1988). Thang này đã 
được sử dụng để đánh giá mức độ kiệt sức 
làm cha mẹ trong nhiều nghiên cứu (ví dụ: 
[15]). BMS-10 gồm 10 mục nhằm đánh giá 
bản chất của kiệt sức, bao gồm kiệt sức về 
thể chất (ví dụ: cảm thấy yếu / ốm, khó ngủ), 
kiệt quệ về cảm xúc (ví dụ: cảm thấy chán 
nản, tuyệt vọng), và kiệt quệ về tinh thần (ví 
dụ: cảm thấy vô giá trị / bị thất bại và không 
có lối thoát) [3]. 

Thang điểm Likert bảy mức từ 1= 
“không bao giờ” đến 7 = “luôn luôn” được 
áp dụng. Theo hướng dẫn của Maslach-
Pines [3], điểm kiệt sức được tính bằng 
điểm trung bình của 10 mục (item) và 
được chia thành 5 mức kiệt sức như sau. 
Điểm dưới 2,5: kiệt sức ở mức rất thấp; Từ 
2,5 đến 3,4: có những dấu hiệu nguy hiểm 
của kiệt sức; Từ 3,5 đến 4,4: bị kiệt sức; Từ 
4,5 đến 5,4: kiệt sức ở mức nghiêm trọng 
(mức cao) và Từ 5,5 trở lên: kiệt sức ở mức 
cần sự hỗ trợ của chuyên gia (mức rất cao). 

Độ tin cậy Cronbach alpha của BMS-10 
cho nghiên cứu này là 0,93. Phân tích nhân 
tố khám phá với phương pháp thành phần 

chính và phép xoay vuông góc cho thấy dữ 
liệu của thang đo hội tụ về một nhân tố duy 
nhất với hệ số tải nhân tố của 10 mục dao 
động từ 0,531 đến 0,921. 

3.2.3. Thang kiểm kê tình trạng kiệt sức 
của cha mẹ (PBI) 

Vào năm 2017, Roskam, Raes và 
Mikolajczak đã cung cấp bằng chứng sơ bộ 
ủng hộ sự tồn tại của chứng kiệt sức của 
cha mẹ. Đầu tiên, họ điều chỉnh các mục 
của Maslach Burnout Inventory [16] để tất 
cả các mục được đề cập rõ ràng đến ngữ 
cảnh của phụ huynh và sau đó nhập 22 
mục liên quan đến công việc ban đầu cùng 
với 22 mục mới liên quan đến nuôi dạy con 
cái trong phân tích nhân tố khám phá [10]. 
Kết quả cho thấy các mục chuyên nghiệp 
và phụ huynh được tải trên các thành 
phần riêng biệt (tức là ba mục dành cho 
chuyên nghiệp và ba mục khác dành cho 
phụ huynh kiệt sức). Nghiên cứu xác nhận 
sau đó dẫn đến Bảng kiểm kê mức độ kiệt 
sức của cha mẹ - Parental Burnout 
Inventory (PBI), một thước đo về mức độ 
kiệt sức của cha mẹ bao gồm ba yếu tố: kiệt 
sức trong vai trò làm cha mẹ, xa cách về 
tình cảm với con cái, mất hiệu quả và thành 
tích của cha mẹ. 

Thang đánh giá là một bảng câu hỏi 
gồm 22 mục PBI bao gồm ba hạng mục 
phụ: Kiệt sức về cảm xúc (8 mục) (ví dụ: 
“Tôi cảm thấy kiệt quệ về mặt cảm xúc khi 
phải làm cha mẹ”), Khoảng cách về cảm 
xúc (8 mục) (ví dụ: “Đôi khi tôi cảm thấy 
như thể tôi đang chăm sóc con cái trênchế 
độ lái tự động”), và Mất thành tích của phụ 
huynh (6 mục) (ví dụ: “Tôi hoàn thành 
nhiều điều đáng giá với tư cách là phụ 
huynh” (đảo ngược)). Các mục được đánh 
giá trên thang điểm Likert 7 điểm: “không 
bao giờ” (0), “một vài lần một năm hoặc ít 
hơn” (1), “một lần một tháng hoặc ít hơn” 
(2), “một vài lần một tháng” (3), “Một lần 
một tuần” (4), “một vài lần một tuần” (5), 
“mỗi ngày” (6). 

3.2.4. Thang đánh giá mức độ kiệt sức làm cha 
mẹ - parental burnout assessment (PBA) 

Roskam và các đồng nghiệp [17] đã 
phát triển một bảng câu hỏi được gọi là 
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Đánh giá mức độ kiệt sức của cha mẹ 
(PBA). 

Thang PBA- bảng câu hỏi gồm 23 mục 
đánh giá bốn khía cạnh cốt lõi khác nhau 
(EX, Kiệt sức trong vai trò Cha mẹ; CO, Sự 
tương phản trong bản thân của cha mẹ; FU, 
Cảm giác chán ngấy; ED, Khoảng cách cảm 
xúc) của sự kiệt sức của cha mẹ: (1) sự kiệt 
sức trong vai trò làm cha mẹ của một người 
(nghĩa là, cảm giác mà việc nuôi dạy con cái 
đòi hỏi quá nhiều sự tham gia; cha mẹ được 
coi là kiệt quệ về mặt cảm xúc); (2) tương 
phản với bản thân của cha mẹ trước đây 
(tức là cảm giác rằng một người không phải 
là một người cha mẹ tốt như trước đây; sự 
xấu hổ về việc nuôi dạy con cái của mình); 
(3) cảm giác chán ngấy với vai trò làm cha 
mẹ của một người (nghĩa là không muốn 
dành thời gian cho con cái nữa; không thể 
chịu đựng được vai trò làm cha mẹ); và (4) 
xa cách về mặt tình cảm với con cái của mình 
(tức là làm những điều tối thiểu nhất cho trẻ 
em và không làm gì hơn thế nữa; hạn chế 
tương tác với các khía cạnh công cụ của việc 
nuôi dạy con cái với chi phí là các khía cạnh 
cảm xúc). 

Các mục được đánh giá trên thang điểm 
Likert 7 điểm: “không bao giờ” (0), “một 
vài lần một năm hoặc ít hơn” (1), “một lần 
một tháng hoặc ít hơn” (2), “một vài lần 
một tháng” (3), “Một lần một tuần” (4), 
“một vài lần một tuần” (5), “hàng ngày” 
(6). Điểm giới hạn đầu tiên dựa trên thang 
điểm phản hồi: cha mẹ được đánh giá là có 
mức độ kiệt sức của cha mẹ nếu điểm của 
họ bằng hoặc lớn hơn 92 (tức là nếu họ trải 
qua tất cả 23 triệu chứng kiệt sức của cha 
mẹ ít nhất một lần một tuần hoặc nếu họ 
trải qua ít nhất 16 triệu chứng hàng ngày). 
Điểm số kiệt sức của phụ huynh được tính 
bằng cách tổng điểm các mục: điểm số cao 
hơn phản ánh mức độ kiệt sức của phụ 
huynh cao hơn. Tính nhất quán bên trong 
(Cronbach's alpha) của thang đo được thể 
hiện trong phạm vi: 0,85 đến 0,97. Độ tin 
cậy của PBA là 0,88, (ở mỗi quốc gia giá trị 
này là khác nhau nhưng đây là giá trị tổng 
hợp lại chung) cho thấy rằng cơ sở dữ liệu 
này thực sự đáng tin cậy hơn và có thể 
được hợp nhất với các cơ sở dữ liệu khác. 

3.2.5. So sánh 4 thang đo về kiệt sức làm 
cha mẹ 

Bốn thang đo trên đều có những tính 
ưu việt khác nhau. 2 thang đo của Maslach 
và cộng sự (MBI và BMS-10) tập trung để 
đo kiệt sức trong công việc và tập trung 
vào 03 khía cạnh: Kiệt sức về thể lực, kiệt 
sức về tinh thần và kiệt sức về cảm xúc với 
MBI có 22 câu hỏi, còn BMS-10 có 10 câu 
hỏi. Thang đo kiểu Likert mới tần suất 7 
điểm, cụ thể: không bao giờ = 0 điểm, một 
vài lần một năm hoặc ít hơn = 1 điểm, một 
lần một tháng hoặc ít hơn = 2 điểm, một vài 
lần một tháng= 3 điểm, một lần một tuần = 
4 điểm, một vài lần một tuần = 5 điểm, mỗi 
ngày = 6 điểm. Các thang này khi dùng để 
đo kiệt sức ở cha mẹ thì phải biến chuyển 
như Cụm từ giới thiệu về thang đo: "Khi 
nghĩ về công việc của mình, về tổng thể, 
bạn có thường xuyên có những cảm giác 
sau đây không" trong phiên bản gốc được 
thay thế bằng "Trong thời gian 2 tuần vừa 
qua, khi nghĩ về việc chăm sóc và giáo dục, 
dạy dỗ con cái ở nhà, về tổng thể, anh/ chị 
có những cảm giác sau đây ở mức độ nào. 
Hãy trả lời trên thang 7 mức sau đây.” 
[15], và điểm tính kiệt sức bắt đầu là 3,5 
điểm, mức cao là 5,5 điểm (BMS-10). 

Với 2 thang PBI và PBA của Roskam và 
cộng sự thì thang đo được tập trung vào 04 
khía cạnh: Kiệt sức trong vai trò cha mẹ; 
Sự tương phản trong bản thân của cha mẹ; 
Cảm giác chán ngấy; Khoảng cách cảm xúc. 
Với PBI thì có 22 câu hỏi còn PBA có 23 câu 
hỏi. Mức độ đánh giá trên thang điểm 
likert của hai thang đều là 7 điểm từ 
“không bao giờ” đến “hàng ngày”. Điểm 
kiệt sức khi bằng hoặc lớn hơn 92 điểm. Độ 
tin cậy của PBA cao hơn PBI. Trong khi 
bảng câu hỏi về tình trạng kiệt sức của phụ 
huynh trước đây (ví dụ: Kiểm kê về tình 
trạng kiệt sức của phụ huynh, PBI; [10]) 
được dựa trên Kiểm kê về kiệt sức của 
Maslach và các mục và cấu trúc ba chiều 
của kiệt sức được lấy từ bối cảnh công việc, 
PBA được phát triển một cách cảm tính 
bằng cách sử dụng các cuộc phỏng vấn với 
các bậc cha mẹ bị kiệt sức. Các cuộc phỏng 
vấn với các bà mẹ bị kiệt sức đã được phân 
tích hiện tượng học diễn giải (IPA) bởi các 
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đồng nghiệp, những người không biết về 
cấu trúc ba chiều của các khái niệm về tình 
trạng kiệt sức của cha mẹ trước đây. Tiếp 
theo, khoảng 42 nước khác nhau đại diện 
từ các khu vực có nghiên cứu trên các cha 
mẹ bị kiệt sức cho một lượng lớn các bậc 
cha mẹ nói tiếng Pháp và tiếng Anh ([17]. 
PBA đã được chứng minh là một công cụ 
phù hợp và đáng tin cậy để đánh giá mức 
độ kiệt sức của cha mẹ trong số các bậc cha 
mẹ nói tiếng Anh và nói tiếng Pháp [17]. Do 
lịch sử, quyền truy cập miễn phí và các đặc 
tính đo lường tâm lý tốt, PBA có thể được 
coi là một ứng cử viên tốt để đại diện cho 
tiêu chuẩn vàng để đánh giá mức độ kiệt 
sức của cha mẹ [17]. Tại Phần Lan, Đánh 
giá mức độ kiệt sức của phụ huynh (PBA) 
sử dụng dữ liệu từ 1.688 cha mẹ Phần Lan 
(91% là bà mẹ) với kết quả về tính nhất 
quán nội bộ đối với thang đo tổng là tuyệt 
vời (Cronbach's alpha ≥ 0.90) và đối với 
thang đo phụ từ chấp nhận được (alpha ≥ 
0.70) đến xuất sắc. Các kết quả đã chứng 
minh thêm độ tin cậy của PBA theo giới 
tính và các nhóm tình trạng giáo dục [18]. 
Nghiên cứu tại Thổ Nhĩ Kỳ với 452 phụ 
huynh (60% là các bà mẹ) cho thấy PBA là 
một cấu trúc phù hợp trong văn hóa Thổ 
Nhĩ Kỳ [19]. Nghiên cứu Đánh giá tình 
trạng kiệt sức của cha mẹ tại Ba Lan (PBA-
PL) trên 2.130 phụ huynh cho kết quả các 
mối tương quan được tìm thấy là đáng tin 
cậy và hoàn hảo [20]. Trong khi đó Nghiên 
cứu ở Iran (PBA-Persian) trên 448 phụ 
huynh Iran cùng với Thang đo mức độ hài 
lòng của phụ huynh Kansas và Chỉ số hạnh 
phúc cho thấy phiên bản PBA-Persian là 
một công cụ đầy hứa hẹn, nhưng nên sử 
dụng một cách thận trọng phạm vi phụ 
“Khoảng cách cảm xúc”. PBA-Persian có 
giá trị tiêu chí tốt đối với sự hài lòng và 
hạnh phúc của cha mẹ [12]. Nghiên cứu tại 
Trung Quốc với 614 gia đình thì nhìn 
chung đã xác nhận độ tin cậy và hiệu lực 
của phiên bản PBA tiếng Trung [21]. Tại 
Nhật nghiên cứu trên 1500 phụ huynh cho 
thấy PBA phù hơp tại Nhật [22]. Nghiên 
cứu khảo sát các bậc cha mẹ ở Bồ Đào Nha 
(N = 407) và Brazil (N= 301) cung cấp 
bằng chứng về tính hợp lệ của PBA Brazil-
Bồ Đào Nha và bốn khía cạnh của nó. Tuy 

nhiên, bảng câu hỏi cho đến nay chủ yếu 
được sử dụng cho các bậc cha mẹ nói tiếng 
Pháp và tiếng Anh (ví dụ: [23]; [2]), và tính 
hợp lệ và độ tin cậy của nó trong các bối 
cảnh văn hóa và ngôn ngữ khác là không 
xác định. Có thể có sự khác biệt giữa các 
nền văn hóa trong cấu trúc và biểu hiện 
của sự kiệt sức của cha mẹ, nên việc kiểm 
tra tính hợp lệ và độ tin cậy của PBA trong 
các bối cảnh văn hóa và ngôn ngữ khác 
nhau là cần thiết. 

4. Kết luận 

Điểm luận những công trình nghiên 
cứu ở trên cho thấy tình trạng kiệt sức làm 
cha mẹ là cao nhất là trong đại dịch Covid- 
19. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy 
kiệt sức ở người mẹ cao hơn người cha. 
Các kết quả trên đều dựa vào những thang 
đo kiệt sức của Maslach và các cộng sự; 
Roskam và các cộng sự. Kết quả của 
nghiên cứu tổng hợp được một phần kết 
quả thực trạng của kiệt sức làm cha mẹ 
trong giai đoạn dịch Covid-19 trong các 
nghiên cứu kiệt sức làm cha mẹ trên toàn 
cầu. Ngoài ra nghiên cứu cung cấp 04 công 
cụ đo lường và và so sánh tính chặt chẽ và 
độ tin cậy của mỗi thang đo về sự kiệt sức 
của cha mẹ. Cuối cùng nghiên cứu cung cấp 
tính hợp lý, thuận tiện và tin cậy của thang 
đo PBA hiện nay của Hiệp hội Kiệt sức làm 
cha mẹ thế giới (PBII) để các nhà nghiên 
cứu có thể cân nhắc, so sánh và sử dụng 
phiên bản PBA phù hợp với văn hoá, ngôn 
ngữ ở từng quốc gia khác nhau. 
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